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KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
I. MỤC ĐÍCH
1. Năng lực
    Kiểm tra, đánh giá mức độ yêu cầu cần đạt ở phần đầu học kì I chương trình Ngữ văn 6 với mục đích đánh giá năng lực đọc hiểu và viết của học sinh.

2. Phẩm chất: 

      Yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.

- Cách tổ chức kiểm tra: Học sinh làm bài kiểm tra trực tiếp.

III. MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

1. Ma trận
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1

	Đọc hiểu

	Truyện

Thơ và thơ lục bát
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	1.5
	0.5
	2.5
	1.5
	0
	3.0
	0
	1.0
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	
	60%
	40%
	


2. Bảng đặc tả
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/

Đơn vị

kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận

dụng
	Vận dụng cao

	I. 1
	Đọc hiểu
	Truyện đồng thoại, truyện ngắn (đề 1)
	Nhận biết: 

- Thể loại và các yếu tố của thể loại.

- Chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy)

- Các biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ, …

Thông hiểu:

- Ý nghĩa của các chi tiết, hình ảnh, sự việc… trong truyện 

- Chủ đề của văn bản.
Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ văn bản gợi ra. 

- Ghi lại những đóng góp tốt đẹp cho cuộc đời.
	3TN
	5TN 


	2TL
	

	II. 
	
	Thơ năm chữ (đề 2)
	Nhận biết: 

- Nhận biết được những dấu hiệu đặc trưng của thể thơ năm chữ.

- Nhận biết được nhân vật trữ tình, chủ đề.

Thông hiểu:
- Hiểu được cảm xúc và tâm trạng của nhân vật trữ tình.

- Cách gieo vần, xác định biện pháp tu từ  so sánh trong ngữ liệu.

- Lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.

Vận dụng:

- Liên hệ bản thân. 

- Suy nghĩ về vai trò của người mẹ trong gia đình.
	3TN
	5TN 


	2TL
	

	III. 2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	Nhận biết:

Thông hiểu:

Vận dụng:

Vận dụng cao:

  Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; sử dụng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
	
	
	
	1TL*

	IV. Tổng
	
	
	3TN
	5TN
	2TL
	1TL

	V. Tỉ lệ%
	
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	
	60
	40


IV. ĐỀ KIỂM TRA     

Đề 1 (lớp 6A1): 

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)


Đọc văn bản sau: 

CHIẾC LÁ
Chim sâu hỏi chiếc lá:

- Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!

- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.

- Bạn đừng có giấu! Nếu bình thường vậy, sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn?

- Thật mà! Cuộc đời tôi rất bình thường. Ngày nhỏ, tôi là một búp non. Tôi lớn dần lên thành một chiếc lá và cứ là chiếc lá như thế cho đến bây giờ.

- Thật như thế sao? Đã có lần nào bạn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời đem lại niềm vui cho mọi người như trong các câu chuyện cổ tích mà bác gió thường rì rầm kể suốt đêm ngày chưa?

- Chưa. Chưa một lần nào tôi biến thành một thứ gì khác tôi cả. Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường.

- Thế thì chán thật! Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng. Hoa ơi, bạn chỉ khéo bịa chuyện.

- Tôi không bịa chút nào đâu. Mãi mãi tôi kính trọng những chiếc lá bình thường như thế. Chính nhờ họ mới có chúng tôi – những hoa, những quả, những niềm vui mà bạn vừa nói đến.

              (Theo Những truyện hay viết cho thiếu nhi của Trần Hoài Dương, NXB Kim Đồng, năm 2019)

Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: (0.5 đ) Văn bản trên được viết theo thể loại nào? 

a. Truyện cổ tích 



                 b. Truyền thuyết

c. Truyện đồng thoại   


                 d. Truyện ngụ ngôn

Câu 2: (0.5 đ) Nhận xét nào sau đây nêu lên đặc điểm của nhân vật trong văn bản trên?
a. Nhân vật là loài vật, sự vật được nhân cách hóa như con người.

b. Nhân vật là loài vật, sự vật có liên quan đến lịch sử.  

c. Nhân vật là loài vật, sự vật có những đặc điểm kì lạ.

d. Nhân vật là loài vật, sự vật gắn bó thân thiết với con người như bạn. 

Câu 3: (0.5 đ) Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào?
a. ngôi thứ nhất 


                            b. ngôi thứ hai

c. ngôi kể thứ ba                                                    d. không theo ngôi kể nào
Câu 4: (0.5 đ) Em hiểu nghĩa của từ “nhỏ nhoi” trong câu “Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường.” là gì?
a. Nhỏ và trông cân đối, dễ thương. 


b. Có kích thước ngắn. 

c. Không có gì khác thường, không có gì đặc biệt.

d. Nhỏ bé, ít ỏi, gây ấn tượng ít ỏi, mong manh.

Câu 5: (0.5 đ) Tại sao chim sâu cho rằng “Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng”?
a. Vì chim sâu tưởng rằng, hoa biết ơn chiếc lá thì lá phải làm được điều gì đó phi thường, kì diệu; nhưng khi hỏi lá, chim sâu thấy lá rất nhỏ nhoi, bình thường.

b. Vì chim sâu nghĩ bông hoa đã hiểu sai về chiếc lá, hoa tưởng chiếc lá có thể biến thành quả, thành sao, thành vầng mặt trời đem lại nhiều niềm vui cho mọi người.

c. Vì chim sâu không được bông hoa kính trọng và biết ơn như chiếc lá. 

d. Vì chim sâu nghĩ rằng bông hoa đã cố giấu mình rất nhiều điều thú vị về chiếc lá. 

Câu 6: (0.5 đ) Vì sao bông hoa trong câu chuyện trên lại khẳng định: “Mãi mãi tôi kính trọng những chiếc lá bình thường như thế.”?
a. Vì chiếc lá có thể biến thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời đem lại niềm vui cho mọi người. 

b. Vì mặc dù chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường nhưng suốt đời chiếc lá chưa một lần nào biến thành một thứ gì khác.

c. Vì chính nhờ sự tồn tại của những chiếc lá bình thường như vậy mới có sự sống, sự sinh sôi, phát triển của cây.

d. Vì bác gió thường rì rầm kể câu chuyện về cuộc đời chiếc lá suốt đêm ngày cho hoa nghe.  
Câu 7: (0.5 đ) Từ nào dưới đây không phải là từ ghép?

  a. chiếc lá 

        b. rì rầm 

         c. bông hoa 
    
d. chim sâu

Câu 8: (0.5 đ) Biện pháp tu từ nào được sử dụng qua từ được gạch chân trong câu văn sau? “Đã có lần nào bạn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời đem lại niềm vui cho mọi người như trong các câu chuyện cổ tích mà bác gió thường rì rầm kể suốt đêm ngày chưa?”

 a. điệp ngữ                    b. so sánh 

      c. nhân hóa 
              d. ẩn dụ

Câu 9: (1.0 đ) Từ văn bản trên, em rút ra cho mình những bài học gì trong cuộc sống?
Câu 10: (1.0 đ) Trong cuộc sống, có những người rất bình dị nhưng đóng góp của họ cho xã hội thật đáng trân trọng. Em hãy ghi lại những đóng góp tốt đẹp cho cuộc đời của những con người như vậy.  

PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)

     Trong cuộc sống, trải nghiệm, đặc biệt là những trải nghiệm với người thân đã đem đến cho mỗi người rất nhiều cảm xúc, bài học quý giá. Em hãy viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em với người thân mà em yêu quý. 

V. HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	c
	0.5

	
	2
	a
	0.5

	
	3
	c
	0.5

	
	4
	d
	0.5

	
	5
	a
	0.5

	
	6
	c
	0.5

	
	7
	b
	0.5

	
	8
	a
	0.5

	
	9
	Học sinh nêu được hai bài học trở lên gắn với ý nghĩa của câu chuyện. Có thể là: 

- Yêu thương, trân trọng những gì nhỏ bé, bình dị mà ý nghĩa của cuộc sống.

- Yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống.

- Sống khiêm tốn.

- Không nên coi thường những đóng góp nhỏ bé, thầm lặng của mọi người…
	1.0

	
	10
	Học sinh ghi lại được những đóng góp có ý nghĩa cho xã hội của những con người bình dị. 

Đó có thể là: những bác sĩ góp phần chữa bệnh cho mọi người; những sinh viên tình nguyện góp phần đưa con chữ lên vùng cao; những bác lao công góp phần làm cho đường phố sạch đẹp …
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự 
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể về một trải nghiệm với người thân.
	0.25

	
	
	c. Kể lại trải nghiệm

HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.

- Giới thiệu được trải nghiệm với người thân.

- Các sự kiện chính của trải nghiệm: bắt đầu – diễn biến – kết thúc.

- Bài học, cảm xúc sau khi kết thúc trải nghiệm.
	3.0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo
	0.25


Đề 2 (6A 2, 3)

PHẦN I. ĐỌC – HIỂU (6.0 điểm)

   Đọc bài thơ sau:                 

Mẹ vắng nhà ngày bão

                                                                                   Đặng Hiển

	Mấy ngày mẹ về quê

Là mấy ngày bão nổi

Con đường mẹ đi về 

Cơn mưa dài chặn lối.

Hai chiếc giường ướt một

Ba bố con nằm chung

Vẫn thấy trống phía trong

Nằm ấm mà thao thức.

Nghĩ giờ này ở quê  

Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về

Củi mùn thì lại ướt.
	Nhưng chị vẫn hái lá

Cho thỏ mẹ, thỏ con

Em thì chăm đàn ngan

Sớm lại chiều no bữa

Bố đội nón đi chợ

Mua cá về nấu chua....

Thế rồi cơn bão qua

Bầu trời xanh trở lại
Mẹ về như nắng mới 

Sáng ấm cả gian nhà.


                                           (SGK Tiếng Việt 3, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014) 
   Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: (0.5 đ) Bài thơ trên thuộc thể thơ nào?
 a. Lục bát 
     b. Thơ tám chữ        c. Thơ tự do 
      d. Thơ năm chữ.
Câu 2: (0.5 đ) Bài thơ là lời tâm sự của ai?

  a. mẹ.

     b. bố.


        c. con

      d. cô

Câu 3: (0.5 đ) Bài thơ viết về chủ đề gì?

a. Tình cảm quê hương, đất nước.               b. Tình cảm gia đình

c. Tình thầy trò.                                            d. Tình bạn

Câu 4: (0.5 đ) Tại sao ba bố con lại “thao thức”?

a. Suy nghĩ, trằn trọc.                         b. Chờ đợi, háo hức.

c. Lo lắng, nhớ mẹ.                            d. Hồi hộp, sợ hãi.

Câu 5: (0.5 đ) Bố đã làm gì khi mẹ vắng nhà?

a. Đi chợ, nấu ăn.                               b. Chở các con đến trường.

c. Che chắn nhà cửa.                          d. Hái lá cho thỏ ăn.

Câu 6: (0.5 đ) Trong suy nghĩ của con, người mẹ ở quê có tâm trạng như thế nào?

a. Hai chị em không biết nhường nhịn nhau.



b. Lo lắng vì con không thể đến trường.



c. Lo lắng vì ba bố con không biết nấu ăn.

d. Thương ba bố con và không ngủ được 

Câu 7: (0.5 đ) Em hãy cho biết cách gieo vần ở khổ thơ 1 trong bài thơ trên?

a. vần lưng       b. vần chân            c. vần liền.        d. vần cách                                               

Câu 8: (0.5 đ)  Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ gì?

                     Mẹ về như nắng mới
                     Sáng ấm cả gian nhà.
a. Ẩn dụ.         b. điệp ngữ            c. so sánh.        d. nhân hoá.

Câu 9: (1.0 đ). Nếu ở trong hoàn cảnh của bài thơ trên thì em sẽ làm gì để giúp đỡ gia đình khi mẹ vắng nhà?

Câu 10: (1.0 đ) Từ nội dung bài thơ trên, em có suy nghĩ gì về vai trò của người mẹ trong gia đình?

PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm) 
     Trong cuộc sống, trải nghiệm, đặc biệt là những trải nghiệm với người thân đã đem đến cho mỗi người rất nhiều cảm xúc, bài học quý giá. Em hãy viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em với mẹ hoặc người thân. 

V. HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	d
	0.5

	
	2
	c
	0.5

	
	3
	b
	0.5

	
	4
	c
	0.5

	
	5
	a
	0.5

	
	6
	d
	0.5

	
	7
	b
	0.5

	
	8
	c
	0.5

	
	9
	*HS tự bộ lộ suy nghĩ, cảm nhận của mình song cần đảm bảo các ý chính sau:

- Khi mẹ vắng nhà phải tự lập, biết giúp đỡ bố mẹ, gia đình để cùng đoàn kết vượt qua khó khăn.

- Yêu thương gắn bó với mọi người trong gia đình, luôn nghĩ về nhau.
	1.0

	
	10
	*HS tự bộ lộ suy nghĩ, cảm nhận của mình song cần đảm bảo các ý chính sau:

- Công lao sinh thành, nuôi dưỡng.

- Yêu thương, dạy dỗ con nên người.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể về một trải nghiệm với người thân.
	0.25

	
	
	c. Kể lại trải nghiệm

HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.

- Giới thiệu được trải nghiệm với người thân.

- Các sự kiện chính của trải nghiệm: bắt đầu – diễn biến – kết thúc.

- Bài học, cảm xúc sau khi kết thúc trải nghiệm.
	3.0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0.25


